
TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ

TMN
Nhánh 

1

Nhánh 

2

Nhánh 

3

Nhánh 

4

8/9- 

3/10

Đồ 

dùng 

lớp bé

Bé yêu 

lớp 5A3

Các bạn 

lớp bé

Vui tết 

trung 

thu

4

Thực hiện đúng kỹ thuật và 

thuần thục các động tác trong 

bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu 

và kết thúc động tác đúng 

nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục

Bài 1: Tập kết hợp với bài "Bé vui đến 

trường".

- Hô hấp: thổ nơ 

- Tay: đưa 2 tay lên cao, ra trước, sang 2 

bên

- Bụng: 2 tay lên cao , cúi gập người tay 

chạm mũi bàn chân.

- Chân: 2 tay chống hông, khuỵu gối.

- Bật: tiến lùi.

*TC: dân vũ rửa tay.

Thể 

chất
x TDS TDS

5

Thực hiện một số động tác 

phù hợp với bản nhạc ,điệu 

nhảy.

Tập một số động tác sáng tạo 

các điệu nhảy phù hợp với  chủ 

đề

Nhảy dân vũ "A ram sam sam"
Thể 

chất
t TDS TDS

15
HĐH:Đi thăng bằng trên ghế thể dục 

(2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát

Thể 

chất
x HĐH

TC:Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 

0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
t HĐNT

16 HĐH: Chào cờ- Đội hình đội ngũ
Thể 

chất
x HĐH

Hoạt động toàn khối t HĐNT

Lĩnh 

vực

MỤC TIÊU - NÔI DUNG  CHỦ ĐỀ THÁNG 9-MÙA THU ĐẾN TRƯỜNG LỚP 5A3- 2025-2026

DỰ 

KIỂ

N 

CHỦ ĐỀ 

TRƯỜNG MẦM NON

Giữ được thăng bằng cơ thể, 

không làm rơi vật đang đội 

trên đầu khi đi trên ghế thể 

dục

Đi thăng bằng trên ghế thể dục 

(2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội 

túi cát

Tập chào cờ Tập chào cờ



43

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động bật xa 

tối thiểu 50 cm

Bật xa tối thiểu 50cm -55 cm  Bật xa tối thiểu 50cm- 55cm
Thể 

chất
x

46
HĐH:Bật tách chân, khép chân  liên tục 

qua 9 ô

Thể 

chất
x HĐH

TC:Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 

9 ô
t HĐNT

50

Thực hiện được các loại cử 

động bàn tay, ngón tay và cổ 

tay

Các loại cử động bàn tay, ngón 

tay và cổ tay
Khởi động: uốn cổ tay

Thể 

chất
x TDS TDS TDS TDS

62

Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 

ngày, các món ăn trong 1 bữa 

ăn

Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, 

thức ăn trong bữa ăn
Trò chuyện với trẻ về các món ăn 

Thể 

chất
x VSAN VSAN VSAN VSAN

65
Bảng Chơi: Phân biệt thực phẩm sạch - 

Thực phẩm bẩn

Thể 

chất
x HĐG HĐG

TRò chuyệni: Phân biệt thực phẩm sạch - 

Thực phẩm bẩn
t HĐG HĐG

68
Trò chuyện với trẻ về những thói quen ăn 

uống tốt và không tốt

Thể 

chất
x VSAN ĐTT VSAN VSAN

Trò chơi : những thói quen ăn uống tốt và 

không tốt
t HĐC

72
Có kỹ năng lau mặt đúng thao 

tác. Có thói quen tự lau mặt
Rèn luyện kỹ năng lau mặt Rèn luyện kỹ năng lau mặt

Thể 

chất
x VSAN VSAN VSAN VSAN

94
Trò chuyện với trẻ biết phòng tránh một số 

trường hợp không an toàn

Thể 

chất
x ĐTT ĐTT HĐNT

Trò chơi phòng tránh một số trường hợp 

không an toàn

Thể 

chất
t HĐC

Biết một số thói quen ăn uống 

tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không 

kén chọn thức ăn, không vừa 

nhai vừa nói,…)

Thói quen ăn uống tốt/không tốt

Biết tránh một số trường hợp 

không an toàn

Một số trường hợp không an 

toàn:

- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, cho 

đồ ăn.

- Tự ý đi ra khỏi nhà/trường/lớp 

một mình khi chưa được người 

lớn cho phép

Bật tách chân, khép chân qua 

9 ô liên tục, không dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân  liên 

tục qua 9 ô

Biết cách phân biệt thực 

phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn 

sạch, an toàn



97  HĐHAn toàn ở trường mầm non
Thể 

chất
x HĐNT HĐH

Trò chuyện về họ tên,đặc điểm của 

mình,của bạn trong các hoạt động ở 

trường

Thể 

chất
t ĐTT

97

Tự giác thực hiện được một số 

quy định về an toàn tại 

trường/lớp

Các hành vi, quy tắc bảo đảm an 

toàn cho bản thân. Trẻ thực hiện 

tốt thói quen an toàn cá nhân

Trò chuyện về nội quy an toàn
x HĐC

107
HĐH: Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ chơi 

Trung Thu ( E2,E3)

Nhậ

n 

thức

x HĐH

Tìm hiểu, trò chuyện nguyên lý hoạt động 

của đèn trung thu ( E1)
t ĐTT

111 HĐH: Phân loại đồ dùng đồ chơi
Nhậ

n 
x HĐH

Trò chơi phân loại đồ chơi t HĐC

112

Nhận biết đặc điểm, nguyên 

lý  hoạt động của một số đồ 

dùng đồ chơi

Nhận biết đặc điểm, nguyên lý  

hoạt động của một số đồ dùng 

đồ chơi CĐ: TMN

Nhận biết đặc điểm, nguyên lý  hoạt 

động của một số đồ dùng đồ chơi CĐ: 

TMN

Nhậ

n 

thức

x HĐG

152 HĐH: Nhận biết số 6
Nhậ

n 
x HĐH

Trò chơi kết bạn
Nhậ

n 
t HĐNT

Trò chơi: Về đúng nhà
Nhậ

n 
t HĐNT

Đếm lá trên sân trường
Nhậ

n 
t HĐNT

Bảng chơi: Bé gắn đúng số lượng
Nhậ

n 
t HĐG

Bảng chơi: Tìm số tương ứng
Nhậ

n 
t HĐG

Bàn cờ logic
Nhậ

n 
t HĐG

Nhận biết chữ số 6 và sử dụng 

các số đó để chỉ số lượng, số 

thứ tự

Tự giác thực hiện được một số 

quy định về an toàn tại 

trường/lớp

Quy định an toàn của trường/lớp 

Biết một số đặc điểm nổi bật 

và cách sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi

Biết phân loại đồ dùng, đồ 

chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất 

liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 

2-3 dấu hiệu về chất liệu và công 

dụng

Nhận biết được chữ số 6 và sử 

dụng các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự



153 Góc : Bàn cờ nối số lượng

Nhậ

n 

thức

x HĐG

So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau 
t HĐG

154 HĐH: Gộp tách trong phạm vi 6
Nhậ

n 
x HĐH

Bảng chơi: Ai Thông Minh t HĐG

Bảng chơi: Tách nhóm đội tượng thành 2 

phần
t HĐG

Bảng chơi: Bé tập chia t HĐG

Trò chơi: Bé chia nhóm t HĐG

154

Biết Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 đếm và nói 

kết quả. 

Gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6, đếm và nói kết quả. 

Tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 thành hai nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm

Chơi gộp tách trên sân trường từ chiếc lá

Nhậ

n 

thức

x HĐNT

167 Trò chơi với các khối hộp

Nhậ

n 

thức

x HĐC

Trò chơi xếp khối hộp

Nhậ

n 

thức

t HĐNT

Gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6, đếm và nói kết quả. 

Tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 thành hai nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm

So sánh số lượng của ba nhóm 

đối tượng trong phạm vi 6 

bằng các cách khác nhau 

Gọi tên và chỉ ra được các 

điểm giống, khác nhau giữa 

hai  khối vuông và khối chữ 

nhật

Nhận biết, gọi tên khối vuông, 

khối chữ nhật và nhận dạng các 

khối hình đó trong thực tế

 Biết tách một nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 thành hai 

nhóm bằng ít nhất 2 cách và 

so sánh số lượng của các 

nhóm

Có khả năng so sánh số lượng 

của ba nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 bằng các cách khác 

nhau và nói được kết quả: 

bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, 

ít nhất



181

Biết được những đặc điểm nổi 

bật của trường/lớp mầm non; 

công việc của các cô bác trong 

trường khi được hỏi, trò 

chuyện

Đặc điểm nổi bật của trường/lớp 

mầm non; công việc của các cô 

bác trong trường

HĐH: bé yêu lớp 5A3

Nhậ

n 

thức

x HĐH

182

Nói được họ tên, đặc điểm, sở 

thích của các bạn, các hoạt 

động của trẻ ở trường khi 

được hỏi, trò chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở thích của 

các bạn, các hoạt động của trẻ ở 

trường

Trò chuyện về sơt thích của các bạn trong 

lớp

Nhậ

n 

thức

x HĐNT

197 HĐH: Bài học đầu năm
Ngô

n 
x HĐH

Bé kể chuyện theo tranh t HĐC

HĐH: Truyện " Sự tích đêm Trung 

Thu
x HĐH

Bé kể chuyện sáng tạo t HĐG

Bé kể chuyện với rối t HĐC HĐG

198 Đồng dao: dung dăng dung dẻ

Ngô

n 

ngữ

x HĐNT

Đồng dao: Chú cuội ngồi gốc cây đa

Ngô

n 

ngữ

t HĐNT

204

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản thân một 

cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các 

câu đơn, câu ghép khác nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu 

biết của bản thân một cách rõ 

ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau

Trò chuyện để trẻ bày tỏ  hiểu biết 

của bản thân một cách rõ ràng, dễ 

hiểu bằng các câu đơn, câu ghép 

khác nhau

Ngô

n 

ngữ

x HĐC ĐTT

206 HĐH: Thơ " Tình bạn"
Ngô

n 
x HĐH

Trẻ đọc thơ chữ to: Tình bạn
Ngô

n 
t HĐG

Ôn bài thơ: Tình bạn
Ngô

n 
t HĐC

Có khả năng nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề Trường Mầm Non

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện. 

Có khả năng đọc biểu cảm bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề Trường Mầm Non

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề 

Trường Mầm Non



Trẻ đọc thơ chữ to: Cô giáo của em
Ngô

n 
t HĐG

Ôn bài thơ: Cô giáo của em
Ngô

n 
t HĐC

210
Biết sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … 

trong giao tiếp

Bé chào hỏi lễ phép

Ngô

n 

ngữ

x HĐC ĐTT

222 HĐH: làm quen : o,ô,ơ
Ngô

n 
x HĐH

Vẽ chữ cái o,ô,ơ trên sân trường t HĐNT

Ôn luyện chữ cái đã học t HĐC

In chữ cái t HĐG

Ghép chữ t HĐG

Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, 

cô giáo những việc vừa sức

Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo 

những việc vừa sức

Vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những 

việc vừa sức
x VSAN VSAN VSAN VSAN

238

Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày

Bê ghế
Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, 

xếp dọn đồ chơi )

TCKN

XH
x VSAN VSAN VSAN VSAN

238

Có khả năng tự làm được một 

số việc đơn giản trong sinh 

hoạt hàng ngày

Kê bàn Trực nhật: kê bàn
TCKN

XH
x VSAN VSAN VSAN VSAN

245
Biết kiềm chế cảm xúc tiêu 

cực khi được an ủi, giải thích
Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực

Trò chuyện cách kiềm chế cảm xúc tiêu 

cực

TCKN

XH
x HĐC

Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
Hoạt động toàn khối: Săp xếp khu 

trải nghiệm làm bánh
t HĐNT

256
Trò chuyện về cách hợp tác, chia sẻ trong 

nhóm bạn

TCKN

XH
x HĐNT

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện. 

Có khả năng đọc biểu cảm bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và chủ đề 

Trường Mầm Non

Biết thể hiện sự thân thiện, 

đoàn kết với bạn bè và chấp 

nhận sự phân công của nhóm 

bạn và người lớn

Có khả năng nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái O - Ô- 

Ơ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa



259

Biết quan tâm, chia sẻ, giúp 

đỡ bạn. Sẵn sàng thực hiện 

nhiệm vụ đơn giản cùng người 

khác.

Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, 

giúp đỡ bạn.

Trò chuyện cách: Quan tâm, chia sẻ, 

nhường nhịn, giúp đỡ bạn.

TCKN

XH
x ĐTT

266

Có hành vi bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hàng ngày và 

biết nhắc nhở mọi người xung 

quanh cùng thực hiện

Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi 

trường
HĐH: Bé yêu môi trường

TCKN

XH
x HĐNT HĐH

Thích thú, ngắm nhìn và biết 

sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình trước vẻ 

đẹp nổi bật (về màu sắc, hình 

dáng, bố cục…) của tác phẩm 

tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo hình

Quan sát, tìm hiểu thêm

 các kiểu đèn khác ( E5)
t HĐC

272

Thích thú, ngắm nhìn và biết 

sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình trước vẻ 

đẹp nổi bật (về màu sắc, hình 

dáng, bố cục…) của tác phẩm 

tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật 

của tác phẩm tạo hình

Quan sát, ngắm nhìn vẻ đẹp sân trường 

ngày trung thu (E1)

Thẩ

m 

mỹ

x HĐNT

276 HĐH: Ca hát " Bé yêu Sang Sáng 4"

Thẩ

m 

mỹ

x HĐH

Ca hát " Vui đến trường"
Thẩ

m 
t HĐNT

HĐH: Liên khúc Trung Thu
Thẩ

m 
t HĐH

HĐH: VĐHM Chào Ngày mới
Thẩ

m 
t HĐH

Trò chơi ca sĩ nhí
Thẩ

m 
t HĐG

Hội diễn ca nhạc Trung Thu t HĐC

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…(CĐ: Trường MN)



Múa sư tử
Thẩ

m 
t HĐNT

279 HĐH:  Vẽ cô giáo của em
Thẩ

m 
x HĐH

Trò chơi: họa sĩ nhí
Thẩ

m 
t HĐG

Vẽ tranh chung
Thẩ

m 
t HĐG HĐG

Vẽ trường mầm non
Thẩ

m 
t HĐG

279

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo ra bản thiết kế cho dự 

án STEAM

Vẽ để tạo ra bản thiết kế phù 

hợp với dự án STEAM theo 

từng chủ đề

Thiết kế dự án STEAM " Đèn lồng 

Trung Thu"(E2,E3)
x HĐC

291 HĐH; Làm đèn lồng Trung thu ( E4)

Thẩ

m 

mỹ

x HĐH

Tìm kiếm nguyên liệu làm đồ chơi  đồ 

chơi trung thu 

Thẩ

m 

mỹ

t

Làm món xôi cá
Thẩ

m 
t HĐC HĐG

Làm xước
Thẩ

m 
t HĐC

Làm đầu sư tử
Thẩ

m 
t HĐG

làm mặt nạ trung thu
Thẩ

m 
t HĐG

Làm đồ chơi 
Thẩ

m 
t HĐG

294
Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình
Đặt tên cho sản phẩm tạo hình Ngày hội Trung Thu ( E6)

Thẩ

m 

mỹ

x HĐC

Cộng tổng số nội dung phân bố vào chủ 

đề
28 28 28 28

Trong đó: - Đón trả trẻ 1 3 2 2

- Thể dục sáng 2 2 2 2

- HĐG 9 8 8 8

- HĐNT 5 5 5 5

- VSAN 6 5 6 6

- HĐC 5 5 5 5

- TQDN 0 0 0 0

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp với sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…(CĐ: Trường MN)

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ 

để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối (CĐ: MN)

Có khả năng tìm kiếm, lựa 

chọn các dụng cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các dụng 

cụ, nguyên vật liệu phù hợp để 

tạo ra sản phẩm theo ý thích 

(CĐ: TMN)



- Lễ hội 0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Trong đó: - Giờ thể chất 1 1 2 0
- Giờ nhận thức 1 1 1 2
- Giờ ngôn ngữ 2 1 1 1
- Giờ TC-KNXH 0 0 1 0
- Giờ thẩm mỹ 1 2 0 2

GV SOẠN BÀI                                                                                                                                                                                                                      
HPCM KÝ DUYỆT 
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